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Tuần Giáo, ngày 16 tháng 8 năm 2025 

THÔNG BÁO THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2025-2026 

 

Thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026 đối với Giáo dục mầm 

non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên, 

trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo thông báo thời gian tựu trường năm học 

2025 - 2026 như sau: 

1. Đối với học sinh lớp 10 

- 8 giờ 00 phút, ngày 29/8/2025: Học sinh có mặt tại trường để xác nhận nhập 

học, nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm; nghe phổ biến một số nội dung chuẩn bị 

cho năm học mới (Có dự kiến danh sách học sinh theo lớp, giáo viên chủ nhiệm, số 

điện thoại gửi kèm).  

- 10 giờ 00 phút, ngày 29/8/2025: Nhà trường bàn giao học sinh cho phụ huynh. 

- 7 giờ 30 phút, ngày 03/9/2025: Học sinh tựu trường. 

2. Đối với học sinh lớp 11: 7 giờ 30 phút, ngày 03/9/2025: Học sinh tựu trường.  

3. Đối với học sinh lớp 12 

- 8 giờ 00 phút, ngày 22/8/2025: Học sinh tựu trường. 

- Từ ngày 25/8/2025: Học theo thời khoá biểu và Kế hoạch hoạt động tuần. 

4. Nhà trường tổ chức nấu ăn cho học sinh lớp 12 từ trưa ngày 23/8/2025; lớp 

10, 11 từ chiều ngày 03/9/2025. 

 

Trên đây là Thông báo thời gian tựu trường năm học 2025 - 2026 của trường 

PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo. 

 
Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu; 

- Viên chức, người lao động; 

- Website, fanpage của nhà trường; 

- Lưu: HT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Đã ký 

 

 

Cao Văn Bằng 

 



DỰ KIẾN DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026 
(Kèm theo Thông báo số 244/TB-PTDTNTHTG ngày 16/8/2025) 

 

LỚP 10A1 

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Ngân Điện thoại: 0912962112 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ thường trú (theo Địa danh khi làm hồ sơ tuyển sinh) 

1 Mùa Thị Là 05/11/2010 Nữ HMông Háng Khúa - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

2 Mùa Thiên hà 16/01/2010 Nam HMông Háng Khúa - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

3 Hờ A Nam 10/10/2010 Nam HMông Háng Chua - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

4 Lường Thị Ngọc Hà 15/12/2010 Nữ Thái Chiềng ban - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

5 Lò Văn Vĩnh 04/02/2010 Nam Thái Mường 2 - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

6 Sùng Thị Thơ 17/06/2010 Nữ HMông Phiêng Cải - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

7 Lò Như Nguyệt 13/03/2010 Nữ Thái Nong Tóng - Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

8 Nguyễn Trung Đức 01/12/2010 Nam Thái Mường 2 - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

9 Quàng Thị Hậu 19/01/2010 Nữ Kháng Nà Đắng - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

10 Quàng Thị Kim Tuyết 02/12/2010 Nữ Thái Hốc Hỏm - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

11 Lý Văn Dân 31/08/2010 Nam Khơ-mú Hua mức 3 - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

12 Bạc Thị Lan 15/08/2010 Nữ Thái Phiêng Hin - Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

13 Hoàng Thị Diệu Linh 23/04/2010 Nữ Thái Mường 1 - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

14 Lò Thanh Tùng 02/12/2010 Nam Thái Phang - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

15 Sùng Thị Chu 06/11/2010 Nữ HMông Xá Nhè - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

16 Ly Thị Lầu 12/03/2010 Nữ HMông Ta lếch - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

17 Quàng Văn Dần 10/02/2010 Nam Thái Pá Tong - Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

18 Lò Thị Qúi 09/06/2010 Nữ Khơ-mú Huổi lốt - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

19 Tòng Anh Tuấn 26/11/2010 Nam Thái Cộng - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

20 Ly Thị Hoa 07/12/2010 Nữ HMông Ta lếch - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

21 Lầu Phương Vy 19/11/2010 Nữ HMông Bon B - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

22 Lò Thị Hóa 09/02/2010 Nữ Thái Ta pao - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

23 Lò Thị Quyên 07/04/2010 Nữ Thái Phang - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

24 Bạc Thùy Diễm Như 18/09/2010 Nữ Thái 
Chiềng Chung - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Điện 

Biên 

25 Lò Thị Vân Dung 10/01/2010 Nữ Kháng Bon A - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

26 Quàng Thị Dịu 18/09/2010 Nữ Kháng Nà Đắng - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

27 Vàng Thị Ngọc Anh 24/02/2010 Nữ HMông Hua chăn - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 



28 Quàng Thị Vân 26/04/2010 Nữ Kháng Bon A - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

29 Cà Văn Duy 29/10/2010 Nam Kháng Noong luông - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

30 Vàng Mạnh Hùng 14/05/2010 Nam HMông Thớ tỷ - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

31 Lò Thị Mây 26/09/2010 Nữ Thái  Bó - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

32 Sùng Bích Thủy 28/10/2010 Nữ HMông Kề Cải - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

33 Quàng Thị Thim 18/03/2010 Nữ Thái Pá Tong - Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

34 Giàng A Long 08/11/2010 Nam HMông Phình Cứ - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

35 Cà Thị Lan Hương 20/10/2010 Nữ Thái  Phang - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

 

LỚP 10A2  

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hữu Điện thoại: 0983962215 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ thường trú (theo Địa danh khi làm hồ sơ tuyển sinh) 

1 Mùa Thị Di 20/03/2010 Nữ HMông Ten hon - Xã Tênh Phông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

2 Lường Yến Nhi 08/10/2010 Nữ Thái Lói - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

3 Lò Thị Phương Oanh 01/03/2010 Nữ Khơ-mú Bó lếch - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

4 Lò Thị Nhung 23/01/2010 Nữ Thái Nà sáy 2 - Xã Nà Sáy - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

5 Lầu A Chang 31/10/2010 Nam HMông Đề Chia - Xã Pú Nhung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

6 Cà Thị Trang 04/07/2010 Nữ Thái Nà sáy 2 - Xã Nà Sáy - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

7 Trần Khánh Huyền 03/10/2010 Nữ Kinh Bon A - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

8 Mùa Thị Hoa 12/01/2010 Nữ HMông Kề Cải - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

9 Cà Văn Khụt 04/07/2010 Nam Thái Vánh 3 - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

10 
Quàng Thị Quỳnh 

Duyên 
10/04/2010 Nữ Thái Hới Nọ - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

11 Lò Văn Kiên 10/03/2010 Nam Thái Xóm Chợ - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

12 Vàng A Phông 25/05/2010 Nam HMông Hua mức 1 - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

13 Quàng Thị Hà Ngân 25/07/2010 Nữ Kháng Nậm Mu - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

14 Lò Thị Ngân 14/10/2010 Nữ Thái 
Phai Mướng - Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo - Điện 

Biên 

15 Lường Thị Thảo 14/04/2010 Nữ Thái Hả - Xã Nà Sáy - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

16 Lường Thị Ngọc Yến 03/11/2010 Nữ Thái Lói - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

17 Quàng Thị Hân 16/11/2010 Nữ Thái  Lạ - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

18 Lường Thị Quyên 23/02/2010 Nữ Thái Co đứa - Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

19 Lường Văn Lợi 03/03/2010 Nam Thái  Lói - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

20 Giàng Thị Mây 29/01/2010 Nữ HMông Nậm Din - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

21 Giàng A Tuấn 26/06/2010 Nam HMông Ché A - Xã Tỏa Tình - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

22 Cà Xuân Thịnh 22/04/2010 Nam Thái Bông Ban - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 



23 Lò Thị Oanh 26/12/2010 Nữ Thái Xuân tươi - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

24 Vừ A Dơ 14/03/2010 Nam HMông Hát láu - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

25 Giàng A Hạnh 22/01/2010 Nam HMông Pú xi1 - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

26 Lò Ngọc Thủy 18/08/2010 Nữ Kháng Trạm Củ - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

27 Giàng Thị Dợ 28/02/2010 Nữ HMông Háng Khúa - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

28 Thào Thị Dợ 09/08/2010 Nữ HMông Hua mức 2 - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

29 Giàng Thị Hờ 22/11/2010 Nữ HMông Phình Cứ - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

30 Lò Thị Lả 05/08/2010 Nữ Thái Khong Tở - Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

31 Lò Thị Nhi Lệ 27/12/2010 Nữ Thái  Món - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

32 Lò Việt Hưng 06/06/2010 Nam Thái  Đứa - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

33 Lý Thị Diễm 20/07/2010 Nữ Khơ-mú Huổi lốt 2 - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

34 Lường Thị Thim 05/08/2010 Nữ Thái Mường 1 - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

35 Nguyễn Quang Tùng 19/08/2010 Nam Thái Huổi củ - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

 

LỚP 10A3 

Giáo viên chủ nhiệm: Cao Thị Hằng Điện thoại: 0917377100 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ thường trú (theo Địa danh khi làm hồ sơ tuyển sinh) 

1 Lường Văn Hiệp 06/11/2010 Nam Thái Chăn - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

2 Lò Thị Lan 25/04/2010 Nữ Thái Nát - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

3 Lò Thị Bích 12/02/2010 Nữ Thái Cản - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

4 
Lường Thị Minh 

Nguyệt 
20/10/2010 Nữ Thái Hốc Chứn - Xã Mường Thín - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

5 Nguyễn Duy Hoàng 29/07/2010 Nam Kinh Rạng Đông - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

6 Lầu Thị Nga 14/01/2010 Nữ HMông Chá - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

7 Lò Thu Hiền 28/09/2010 Nữ Thái Én Pậu - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

8 Lò Thị Kim Phượng 14/09/2010 Nữ Thái Sái ngoài - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

9 Là Thị Ngân 18/03/2010 Nữ Thái Chăn - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

10 Quàng Thị Nhi 16/12/2010 Nữ Thái Ta cơn - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

11 Lò Thị Quỳnh 26/09/2010 Nữ Thái Sáng - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

12 Ly Thị Sinh 02/02/2010 Nữ HMông Huổi cáy - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

13 Lường Thị Thảo 09/07/2010 Nữ Thái  Giáng - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

14 Lò Thị Hồng 11/01/2010 Nữ Thái Củ - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

15 Lường Thị Diên 24/03/2010 Nữ Thái  Ten - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

16 Lường Thị Huyền Vân 20/01/2010 Nữ Thái Phung - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 



17 Tòng Thị Hân 26/11/2010 Nữ Thái Phung - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

18 Lò Thị Mai Chi 21/06/2010 Nữ Thái Đông thấp - Xã Mường Thín - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

19 Vàng A Chầu 28/09/2010 Nam HMông Hua mức 1 - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

20 Lê Diễm Quỳnh 06/04/2010 Nữ Kinh Xóm chợ - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

21 Lò Thị Ngọc 12/02/2010 Nữ Thái Chăn - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

22 Vì Thị Ánh Nguyệt 14/12/2010 Nữ Thái Lé xôm - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

23 Lò Thị Thảo 14/04/2010 Nữ Thái  Kệt - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

24 Lò Nguyệt Nga 02/12/2010 Nữ Thái Che phai - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

25 Tòng Văn Khoa 03/04/2010 Nam Thái Có - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

26 Cà Thị Ngọc 29/10/2010 Nữ Thái Ly Xôm - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

27 Cà Thị Nhi 09/03/2010 Nữ Thái Nà sáy 1 - Xã Nà Sáy - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

28 Vàng A Dũng 01/02/2010 Nam HMông Nậm Din - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

29 
Giàng Thị Kim 

Phượng 
22/06/2010 Nữ HMông Phiêng Cải - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

30 Lò Thị Thủy 15/01/2010 Nữ Thái Hốc Chứn - Xã Mường Thín - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

31 Vàng Thị Phương 07/06/2010 Nữ HMông Phiêng cải - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

32 Cà Thị Thi 21/07/2010 Nữ Thái Nà sáy 1 - Xã Nà Sáy - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

33 Lò Thị Huyền 05/08/2010 Nữ Thái Cuông - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

34 Nguyễn Bá Vinh 02/10/2010 Nam Kinh Háng khúa - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

35 Quàng Thị Ngọc Ánh 19/02/2010 Nữ Thái Sái Trong - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

36 Giàng Thị Xuyến 07/08/2010 Nữ Khơ-mú Hát khoang - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

 

LỚP 10A4 

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Mai Huy Điện thoại: 0868986550 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ thường trú (theo Địa danh khi làm hồ sơ tuyển sinh) 

1 Hoàng Thành Minh 18/10/2010 Nam Kinh Cọ - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

2 Lò Quý Trọng 12/02/2010 Nam Thái Cang - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

3 Bạc Thị Thảo 14/08/2010 Nữ Thái Ta cơn - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

4 Quàng Hương Giang 17/09/2010 Nữ Thái Xóm Chợ - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

5 Lò Thị Ngọc Oanh 16/05/2010 Nữ Thái Kệt - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

6 Mùa A Minh 04/03/2010 Nam HMông Ten Hon - Xã Tênh Phông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

7 Lường Thị Thảo 15/11/2010 Nữ Thái Phung - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

8 Giàng Thị Mây 17/01/2010 Nữ HMông Ten Hon - Xã Tênh Phông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

9 Lò Kim Long 06/11/2010 Nam Thái Bó Giáng - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

10 Chá Thị Nhi 20/01/2010 Nữ HMông Xá tự - Xã Pú Nhung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 



11 Vừ A Thanh 27/09/2010 Nam HMông Chế Á - Xã Tỏa Tình - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

12 Phạm Chấn Hưng 29/09/2010 Nam Thái Bông ban - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

13 Bạc Cầm Văn 15/05/2010 Nam Thái Thín B - Xã Mường Thín - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

14 Đoàn Quỳnh Hương 16/04/2010 Nữ Kinh Ly Xôm - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

15 Cầm Tuấn Nghĩa 30/09/2010 Nam Thái Sơn Thủy - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

16 Cà Thị Nga 05/01/2010 Nữ Thái Che Phai 1 - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

17 Lò Thị Hà Giang 04/09/2010 Nữ Thái Nong tóng - Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

18 Sùng Thị Xinh 25/07/2010 Nữ HMông Phiêng pi - Xã Pú Nhung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

19 Sùng A Bình 06/10/2010 Nam HMông Nậm din - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

20 Chu Như Quỳnh 28/06/2010 Nữ Kinh Ta Cơn - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

21 Quàng Thị Hồng 12/06/2010 Nữ Thái Ta Cơn - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

22 Bạc Cà Tuấn Đạt 11/06/2010 Nam Thái Chiềng Chung - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

23 Lò Thị Minh 16/03/2010 Nữ Thái Co đứa - Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

24 Giàng Thị Phương 14/05/2010 Nữ HMông Đề chia - Xã Pú Nhung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

25 Lò Thị Mai Lan 18/07/2010 Nữ Thái Phung - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

26 Giàng Anh Hùng 09/04/2010 Nam HMông  Mạ Khúa - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

27 Lò Thị Lệ Quyên 20/11/2010 Nữ Thái Kệt - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

28 Lường Thị Đào 15/02/2010 Nữ Thái Nôm - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

29 Giàng Dũng Thào 06/11/2010 Nam HMông Hua mức 2 - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

30 Giàng Thi Mây Sơn 29/10/2010 Nữ HMông Ten Hon - Xã Tênh Phông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

31 Nguyễn Anh Đức 24/07/2010 Nam Thái Sơn Thủy - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

32 Cà Thanh Hải 20/04/2010 Nam Thái Phang - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

33 Đèo Thị Hương Lan 01/01/2010 Nữ Thái Nậm bay - Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

34 Giàng Ngọc Anh 06/04/2010 Nam HMông Hua Sa A - Xã Tỏa Tình - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

35 Mùa A Phong 04/12/2010 Nam HMông Hua Sa A - Xã Tỏa Tình - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

36 Phan Đăng Bách 28/10/2010 Nam Kinh Lé Xôm - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 

 


